CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 1857/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

PHẦN 1
VĂN BẢN THỂ CHẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ 

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG
(Áp dụng chung cho mọi loại công trình và nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng)
 * Bài khai mạc: 

- Mục tiêu và ý nghĩa của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.

Bài 1 – Pháp luật trong Quản lý chất lượng công trình xây dựng
1. Tổng quan về Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật

3. Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 và các Thông tư hướng dẫn

4.Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng Ban hành kèm theo QĐ số:12/2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005.

5. Ap dụng pháp luật trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

Bài 2. Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác giám sát thi công xây dựng 

1. Khái niệm chung về công tác quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình


2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia giám sát TCXD công trình

3. Nội dung và yêu cầu nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng

3.1- Nguyên tắc về giám sát thi công XDCT

3.2- Yêu cầu của việc giám sát thi công xây dựng công trình

3.3- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu GS TCXD

3.4- Nội dung giám sát chất lượng TCXD CT:


- Giám sát chất lượng


- Giám sát khối lượng


- Giám sát tiến độ


- Giám sát an toàn lao động


- Giám sát môi truờng xây dựng


4. Phương pháp và kỹ năng giám sát



5. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình


6. Nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư giám sát


Bài 3.  Áp dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng trong giám sát thi công xây dựng công trình 
1. Tổng quan về hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và quốc tế

2. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

3. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn ngành

4. Vận dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn trong giám sát thi công công trình xây dựng

Bài 4. Mô hình và hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Định nghĩa về chất lượng và lịch sử phát triển của chất lượng

2. Áp dụng ISO 9000 trong tổ chức thi công xây dựng

3. Mô hình quản lý chất lượng ở nước ngoài và ở Việt Nam

4. Nguyên tắc phối hợp các Chủ thể trên công trường xây dựng

5. Xử lý các tình huống trên công trường

- Kiểm tra kiến thức phần 1: 45 phút

+ Ngoài thời gian thi viết có thể tổ chức thi vấn đáp

+ Hội thảo, hỏi đáp : 5 tiết

- Thời lượng phần 1:  Từ 40 đến 45 tiết

PHẦN 2

NỘI  DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT 

CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Bài 1. Giám sát công tác khảo sát xây dựng  
1.Yêu cầu và nội dung giám sát khảo sát xây dựng gồm giám sát khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.

2. Xác định loại hình hoạt động khảo sát xây dựng:

2.1 - Hoạt động phục vụ thiết kế

2.2 - Hoạt động phục vụ thi công

2.3 - Hoạt động phục vụ bảo hành, bảo trì công trình

3. Giám sát công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình 
3.1-  Giám sát công tác đo đạc địa hình

3.2-  Giám sát công tác trắc địa công trình

4. Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật 
4.1-  Giám sát khảo sát địa chất phục vụ thiết kế nền móng

4.2-  Giám sát địa kỹ thuật trong thi công xây dựng

5. Giám sát trong khảo sát vật liệu xây dựng:

5.1- Nội dung công tác địa chất vật liệu xây dựng

5.2- Giám sát địa chất vật liệu xây dựng

6. Giám sát khảo sát cung cấp nước dưới đất

6.1-  Nội dung công tác thăm dò nước dưới đất

6.2-  Giám sát công khảo sát thăm dò nước dưới đất

7. Kiểm tra và nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng

7.1- Kiểm tra

- Nội dung kiểm tra

- Phương pháp kiểm tra

7.2- Công tác nghiệm thu

Bài 2. Giám sát thi công phần nền móng của công trình 

1. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công nền và móng, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.

2. Giám sát thi công móng trên nền tự nhiên

3. Giám sát thi công hố móng sâu 

4. Giám sát thi công nền gia cố

5. Móng sâu,  nội dung giám sát thi công cọc và móng cọc

5.1- Các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo

5.2-  Cọc chế tạo sẵn

5.3-  Công nghệ thi công cọc đóng, cọc ép

5.4-  Công nghệ thi công cọc khoan nhồi và cọc barrette

6. Các phương pháp thí nghiệm kiểm tra chất lượng nền móng

7- Công tác nghiệm thu

Bài 3. Giám sát thi công kết cấu bê tông,  bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

1. Phân loại kết cấu bê tông cốt thép

2. Yêu cầu và nhiệm vụ giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.

3. Giám sát thi công kết cấu BTCT toàn khối:

3.1- Kiểm tra quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu

3.2- Giám sát vật liệu bê tông

3.3- Giám sát vật liệu cốt thép

3.4- Giám sát công tác cốt pha, đà giáo

3.5- Giám sát công tác cốt thép

3.6- Giám sát công tác bê tông

3.7- Giám sát thi công các loại bê tông đặc biệt

3.8- Nghiệm thu kết cấu bê tông và BTCT toàn khối
 

4. Giám sát thi công kết cấu BTƯLT căng sau:

4.1  - Kiểm tra quy trình quản lý của nhà thầu

4. 2 - Kiểm tra vật liệu, thiết bị thi công


4.3  - Giám sát thi công:


- Công tác cốt pha, đà giáo


- Công tác cốt thép


- Công tác bê tông


- Công tác thi công ứng lực trước

4.4 - Công tác nghiệm thu 

5. Giám sát thi công kết cấu BT và BTCT lắp ghép

5.1 - Giám sát sản xuất cấu kiện

5.2 - Kiểm tra và nghiệm thu cấu kiện

5.3 - Giám sát thi công lắp dựng kết cấu

5.4 - Nghiệm thu kết cấu BT và BTCT lắp ghép.

6.  Giám sát thi công kết cấu gạch, đá ( Bài này tùy yêu cầu có thể tách thành bài giảng riêng ).

6.1 - Phân loại  kết cấu gạch , đá

6.2 – Yêu cầu, nội dung giám sát thi công kết cấu gạch đá, các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu


6.3 - Kiểm tra vật liệu trước và trong thi công


- Gạch đất sét nung


- Vữa 


- Vật liệu khác

6.3 - Giám sát thi công kết cấu gạch đá


- Xây gạch


- Xây đá hộc


- Yêu cầu về chất lượng và công tác kiểm tra

6.4 - Nghiệm thu công trình kết cấu gạch đá

6.5 – Sự cố thường gặp trong thi công kết cấu gạch đá

Bài 4. Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác
1. Phân loại kết cấu thép 

2. Yêu cầu và nội dung giám sát, các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

3. Giám sát việc sản xuất kết cấu thép:

3.1-  Kiểm tra vật liệu

3.2-  Kiểm tra thiết bị sản xuất

3.3-  Kiểm tra mặt bằng, bệ gia công, tổ hợp

3.4-  Kiểm tra mối nối

3.5-  kiểm tra kích thước hình học

3.6-  Kiểm tra công tác sơn, phủ bề mặt

3.7-  Kiểm tra công tác xếp đặt vận chuyển

4. Kiểm tra liên kết hàn, liên kết bu lông 
4.1-  Liên kết hàn

4.2-  Liên kết bu lông

5. Giám sát lắp dựng kết cấu thép vào công trình 
5.1-  Kiểm tra kết cấu thép vận chuyển tới hiện trường

5.2-  Biện pháp thi công lắp dựng 

5.3-  Kiểm tra thiết bị lắp dựng

5.4-  Kiểm tra vị trí lắp dựng tại công trình

5.5-  Nghiệm thu

6. Các sai phạm thường gặp trong thi công kết cấu thép :

6.1-  Sai phạm trong giai đoạn gia công

6.2-  Sai phạm trong quá trình vận chuyển

6.3-  Sai phạm lắp đặt vào công trình 

7. Một số tiêu chuẩn quy định sai lệch cho phép theo TCXD 170-1989

Bài 5. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình  

1. Phân loại thiết bị công trình

2. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình, các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

3. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị điện

4. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị chống sét

5. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị thang máy

6. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị hệ thống gió, điều hòa không khí, cấp lạnh.

7. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước trong nhà.

8. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ.

9. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị khác

Bài 6. Giám sát lắp đặt các loại thiết bị công nghệ 
1. Phân loại thiết bị công nghệ 

2. Yêu cầu và nội dung giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

2.1- Yêu cầu

2.2- Nội dung giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

3. Giám sát lắp đặt các thiết bị công nghệ 

3.1- Giám sát các điều kiện chuẩn bị thi công lắp đặt

3.2- Giám sát việc vận chuyển thiết bị vào vị trí lắp

3.3- Giám sát tổ hợp các thiết bị

3.4- Giám sát quá trình hàn, xiết bu lông các thiết bị

3.5- Giám sát việc căn chỉnh các chi tiết và thiết bị

3.6- Giám sát việc tiến hành các thử nghiệm cho thiết bị

3.7- Hoàn thiện và chuẩn bị cho công tác chạy thử

3.8- Một số ví dụ về công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ 

4. Nghiệm thu công tác thi công lắp đặt các thiết bị công nghệ

4.1- Nguyên tắc chung

4.2- Nghiệm thu từng phần

4.3- Nghiệm thu quá trình lắp đặt

4.4- Báo cáo nghiệm thu

Bài 7. Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và khu công nghiệp 

1. Phân loại các dạng kết cấu kỹ thuật công trình hạ tầng kỹ thuật:

1.1- Công trình cấp, thoát nước

1.2- Hệ thống chiếu sáng công cộng

1.3- Cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ

1.4- Hệ thống thu gom, vận chuyển,xử lý nước thải

1.5- Hệ thống giao thông

1.6- Hệ thống cung cấp năng lượng, thông tin liên lạc

1.7- Hệ thống tuynen kỹ thuật

1.8- Hệ thống đèn tín hiệu giao thông

2. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống kỹ thuật hạ tầng, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.

3.  Kiểm tra vật liệu, cấu kiện xây dựng trước và trong thi công

4.  Giám sát lắp đặt hệ thống cấp nước ngoài nhà

5. Giám sát thi công hệ thống thoát nước ngoài nhà

6. Giám sát lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông

7. Giám sát thi công cây xanh, công viên , vườn hoa

8. Giám sát thi công thu gom, vận chuyển , xử lý nước thải

9. Giám sát thi công hệ thống giao thông đường, vỉa hè

        10. Giám sát thi công hệ thống tuynen kỹ thuật, hệ thống cung cấp năng lượng, thông tin liên lạc.

        11. Công tác nghiệm thu

Bài 8.  Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình 
1. Các công tác hoàn thiện

2. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công công tác hoàn thiện 

3.  Kiểm tra vật liệu, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng

4.  Công tác trát, láng, bả

5.  Công tác ốp, lát

6.  Công tác vôi, sơn, véc ni 

7.  Công tác lắp cửa các loại

8.  Công tác lợp mái

9.  Công tác chống thấm

10.  Công tác chống nóng

11.  Nghiệm thu các công tác hoàn thiện

Bài 9. Giám sát đo đạc trong thi công xây dựng

       1. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống thống mốc trắc đạc, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.

2. Kiểm tra tính năng kỹ thuật của thiết bị đo đạc

3. Nghiệm thu kết quả đo đạc

4. Các sai phạm thường gặp

Bài 10. Giám sát thí nghiệm và kiểm định

1. Khái niệm và phân loại công tác thí nghiệm

2. Yêu cầu và nội dung giám sát thí nghiệm, kiểm định, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.


3. Giám sát thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu sử dụng trong thi công


4. Giám sát thí nghiệm kiểm tra sản phẩm xây dựng sử dụng trong thi công.


5. Đánh giá số liệu, kết quả thí nghiệm


6. Công nhận các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và Hệ thống các tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định


7. Giới thiệu tổng quan về tổ chức phòng thí nghiệm, thiết bị và các phương pháp thí nghiệm ( Trình chiếu bằng VIDEO và tham quan hiện trường phòng thí nghiệm ).

Bài 11. Công nghệ mới hoặc công trình đặc thù (Bài này tùy từng đối tượng cơ sở đào tạo bổ sung bài giảng cho phù hợp)

- Giám sát thi công công trình nhà cao tầng, công trình đường dây, trạm điện, công trình khai thác than, quặng …vv.

- Kiểm tra phần II – Kiểm tra viết, thời gian 60 – 90  phút 


- Thời lượng phần II: 110 -130 tiết 



Ghi chú : 

1-Ngoài thời gian thi viết có thể tổ chức thi vấn đáp

2-Hội thảo, hỏi đáp : 5 tiết

3-Đón tiếp học viên, khai giảng, bế giảng cấp giấy chứng nhận : 8 tiết
· Tổng thời gian khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ GSTCXDCT : 170 đến 180 tiết = Từ 21 đến  23 ngày

PHẦN 2

 NỘI  DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT 

CHUYÊN NGÀNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Bài 1. Giám sát công tác khảo sát xây dựng 

1.Yêu cầu và nội dung giám sát khảo sát xây dựng gồm giám sát khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.

2. Xác định loại hình hoạt động khảo sát xây dựng:

2.1 - Hoạt động phục vụ thiết kế

2.2 - Hoạt động phục vụ thi công

2.3 - Hoạt động phục vụ bảo hành, bảo trì công trình

3. Giám sát công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình 
3.1-  Giám sát công tác đo đạc địa hình

3.2-  Giám sát công tác trắc địa công trình

4. Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật 
4.1-  Giám sát khảo sát địa chất phục vụ thiết kế nền móng

4.2-  Giám sát địa kỹ thuật trong thi công xây dựng

5. Giám sát trong khảo sát vật liệu xây dựng:

5.1- Nội dung công tác địa chất vật liệu xây dựng

5.2- Giám sát địa chất vật liệu xây dựng

6. Giám sát khảo sát cung cấp nước dưới đất

6.1-  Nội dung công tác thăm dò nước dưới đất

6.2-  Giám sát công khảo sát thăm dò nước dưới đất

7. Công tác nghiệm thu kết quả khảo sát

Bài 2. Giám sát thi công công trình cầu, hầm

I- Phần 1: Cầu

1. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công nền và móng cầu:

1.1- Các tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế và thi công

1.2- Các tiêu chuẩn kỹ thuật về các phương pháp thi công móng cọc

1.3- Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu móng mố trụ cầu

1.4- Giám sát các công trình phụ tạm phục vụ thi công móng mố trụ cầu

1.5- Giám sát chất lượng thi công móng nông

1.6- Giám sát chất lượng thi công móng cọc đóng ( ép )

1.7- Giám sát chất lượng thi công móng cọc khoan nhồi, móng giếng chìm

1.8-  Nghiệm thu nền và móng

2. Giám sát thi công kết cấu nhịp cầu BTCT, BTCT UST lắp ghép:

2.1- Các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tài liệu pháp lý có liên quan

2.2- Thẩm tra bản vẽ thiết kế KTTC

2.3- Giám sát chất lượng thi công bãi đúc dầm

2.4- Giám sát công tác ván khuôn đúc dầm

2.5- Giám sát công tác cốt thép

2.6- Giám sát công tác đổ bê tông

3. Giám sát công tác lắp dầm BTCT, BTCT DUL ra vị trí :

3.1- Kiểm tra các công trình phụ trợ lao lắp dầm

3.2- Kiểm tra giám sát quá trình lao lắp cho đến khi hạ dầm đúng vị trí trên các khối cầu

    3.3- Kiểm tra công tác đổ bê tông mối nối tại chỗ ( nối bán mặt cầu và dầm ngang ) 

4. Giám sát thi công cầu BTCT đúc tại chỗ trên giàn giáo cố định :

     4.1- Giám sát chất lượng thi công dàn giáo cố định

     4.2- Giám sát chất lượng lắp ván khuôn và thiết bị hạ giàn giáo

     4.3- Giám sát công tác cốt thép, lắp đặt cốt thép thường và cốt thép UST

     4.4- Giám sát công tác bê tông và công tác đổ, bảo dưỡng bê tông

     4.5- Giám sát công tác căng kéo cốt thép DUL

     4.6- Giám sát công tác hạ giàn giáo 

    5. Giám sát chất lượng thi công kết cấu nhịp cầu BTCTUST theo công nghệ đúc hẫng cân bằng :

   5.1- Giám sát chất lượng công tác bê tông

   5.2- Giám sát chất lượng các thiết bị và công trình phụ trợ thi công đúc hẫng

   5.3- Giám sát công tác cốt thép

   5.4- Giám sát thi công các hạng mục khác của kết cấu nhịp, mặt cầu, lan can, khối xây, hệ thống thoát nước.

   5.5- Nghiệm thu công tác thi công công trình cầu 

  6.Giám sát thi công cầu thép và cầu thép bê tông liên hợp :

  6.1- Giám sát thi công chế tạo kết cấu nhịp thép

  6.2- Giám sát công tác lao lắp kết cấu nhịp cầu thép

  6.3- Nghiệm thu công tác thi công công trình cầu 


Phần II: Công trình hầm

1- Khái niệm và phân loại công trình hầm

2- Yêu cầu và nội dung giám sát thi công công trình hầm

2.1- Các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu

2.2- Xây dựng vỏ hầm và bê tông toàn khối

2.3- Công tác XM hóa trong xây dựng ngầm ( khoan phụt )

Bài 3. Giám sát thi công đường bộ


1. Tiêu chuẩn – quy phạm thiết kế,thi công và nghiệm thu

2. Giám sát thi công nền đường đào, đắp và nền đường có xử lý đặc biệt.

3. Giám sát thi công móng đường bộ.

4. Giám sát công tác thi công mặt đường nhựa

5. Giám sát công tác thi công mặt đường BTXM.

6. Giám sát công tác thi công công trình thoát nước. 

7. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng trước và trong thi công

8. Nghiệm thu công tác thi công công trình đường bộ ( Kiểm tra đánh giá chất lượng công trình ).
Bài 4. Giám sát thi công công trình cảng - đường thủy 

1- Khái niệm

2- Phân loại các công trình Cảng - đường thủy

3- Đặc điểm của công trình Cảng - đường thủy 

4- Giám sát thi công các loại công trình bến và kè

4.1- Yêu cầu chung về giám sát bến và kè

4.2- Giám sát công trình bến và kè bằng đá dạng mái nghiêng

4.3- Giám sát công trình bằng khối bê tông thường, định hình và khối lớn

4.4- Giám sát các công trình bằng cọc và cừ

4.5- Giám sát công trình bến và kè dạng tường góc

5- Giám sát công trình đê chắn sóng

5.1- Các tác động của sóng vào đê chắn sóng

5.2- Giám sát đê chắn sóng đá đổ ( đê mái nghiêng )

5.3- Giám sát chế tạo và thi công ĐCS bằng khối xếp và thùng chìm

5.4- Giám sát các loại công trình ĐCS khác

6- Giám sát nạo vét luồng tầu và công trình phao tín hiệu

6.1- Các chuẩn tắc luồng tầu

6.2- Giám sát công tác nạo vét và đổ đất

6.3- Giám sát thi công các công trình phao tín hiệu

6.4- Những yêu cầu về đánh giá tác động môi truờng khi nạo vét luồng tầu

6.5- Những loại công trình cải tạo luồng tầu không nạo vét  

Bài 5. Giám sát thi công công trình đường sắt, sân bay

( Bài giảng này không bắt buộc, tùy vào nhu cầu học viên )

I- Phần 1: Đường sắt

1- Khái niệm

2- Phân loại, phân cấp tuyến đường sắt

3- Yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường sắt

4- Giám sát chất lượng thi công nền đường sắt

5- Giám sát thi công phần trên ( phần mặt ) của đường sắt

6. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng trước và trong thi công

7. Nghiệm thu công tác thi công công trình đường sắt

 Phần II: Sân bay

1. Khái niệm

2. Phân cấp cảng hàng không

3. Giới thiệu các bộ phận chính của cảng hàng không, yêu cầu kỹ thuật

4. Giám sát thi công san nền trong xây dựng sân bay

4.1- Các phương pháp kiểm tra độ chặt của đất đắp ở hiện trường

5.  Giám sát thi công nền đường sân bay

5.1- Các dạng nền đường băng

5.2- Trình tự thi công nền đường băng

5.3- Giám sát thi công và nghiệm thu nền đường băng

6.  Giám sát thi công hệ thống thoát nước trong sân bay

6.1- Hệ thống thoát nước mưa

6.2- Hệ thống thoát nước thải

6.3- Hệ thống làm khô sân bay

7. Giám sát thi công các hệ thống kỹ thuật phục vụ sân bay

    7.1- Hệ thống cáp và cột đèn chiếu sáng

    7.2- Hệ thống cáp điện thoại, điện tín

    7.3- Hệ thống xăng. dầu, hóa chất

8. Giám sát thi công mặt đường băng

    8.1- Mặt đường cứng

    8.2- Mặt đường mềm

9. Giám sát công tác thi công vạch sơn, biển báo tổ chức giao thông trong cảng hàng không.

10.  Công tác nghiệm thu

Bài 6. Giám sát thiết bị thi công  ( Bài này có thể lồng ghép vào các Bài hoặc tách thành Bài riêng )

1. Một số thiết bị công nghệ mới trong thi công

2. Các quy định của Nhà nước liên quan đến thiết bị thi công

3. Giám sát chủng loại, số lượng thiết bị thi công

4. Kiểm tra tài liệu liên quan đến nguồn gốc thiết bị

5. Kiểm tra tính năng kỹ thuật của thiết bị thi công

6. Kiểm tra trình độ thợ vận hành thiết bị

7. Kiểm tra việc kiểm định đánh giá chất lượng và ATKT máy thi công

Bài 7. Giám sát đo đạc trong thi công xây dựng

1. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống thống mốc trắc đạc, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.

2. Kiểm tra tính năng kỹ thuật của thiết bị đo đạc

3. Nghiệm thu kết quả đo đạc

4. Các sai phạm thường gặp

Bài 8. Giám sát công tác thí nghiệm và kiểm định 



1. Khái niệm và phân loại công tác thí nghiệm

2. Yêu cầu và nội dung giám sát thí nghiệm, kiểm định, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.


3. Giám sát thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu sử dụng trong thi công


4. Giám sát thí nghiệm kiểm tra sản phẩm xây dựng sử dụng trong thi công.


5. Đánh giá số liệu, kết quả thí nghiệm


6. Công nhận các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và Hệ thống các tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định


7. Giới thiệu tổng quan về tổ chức phòng thí nghiệm, thiết bị và các phương pháp thí nghiệm ( Trình chiếu bằng VIDEO và tham quan hiện trường phòng thí nghiệm ).

Bài 9. Công nghệ mới hoặc công trình đặc thù ( Bài này tùy từng đối tượng cơ sở đào tạo bổ sung bài giảng cho phù hợp )
1. Giám sát thi công cầu BTCT dự ứng lực bằng công nghệ đúc hẫng

2. Giám sát thi công cầu BTCT dự ứng lực bằng công nghệ đúc đẩy, đúc đẩy đà giáo.

3. Giám sát thi công cầu treo.

4. Giám sát thi cầu dây xiên

- Kiểm tra phần II – Kiểm tra viết, thời gian 60 - 90 phút 


- Thời lượng phần II: 110 -120 tiết


Ghi chú : 

1-Ngoài thời gian thi viết có thể tổ chức thi vấn đáp

2-Hội thảo, hỏi đáp : 5 tiết

3-Đón tiếp học viên, khai giảng, bế giảng cấp giấy chứng nhận : 8 tiết

· Tổng thời gian khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ GSTCXDCT : Từ 170 đến 180 tiết =Từ 21 đến  23 ngày

PHẦN 2
 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHUYÊN NGÀNH

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI-THỦY ĐIỆN

Bài 1. Giám sát công tác khảo sát xây dựng  

1.Yêu cầu và nội dung giám sát khảo sát xây dựng gồm giám sát khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.

2. Xác định loại hình hoạt động khảo sát xây dựng:

2.1 - Hoạt động phục vụ thiết kế

2.2 - Hoạt động phục vụ thi công

2.3 - Hoạt động phục vụ bảo hành, bảo trì công trình

3. Giám sát công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình 
3.1-  Giám sát công tác đo đạc địa hình

3.2-  Giám sát công tác trắc địa công trình

4. Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật 
4.1-  Giám sát khảo sát địa chất phục vụ thiết kế nền móng

4.2-  Giám sát địa kỹ thuật trong thi công xây dựng

5. Giám sát trong khảo sát vật liệu xây dựng:

5.1- Nội dung công tác địa chất vật liệu xây dựng

5.2- Giám sát địa chất vật liệu xây dựng

6. Giám sát khảo sát cung cấp nước dưới đất

6.1-  Nội dung công tác thăm dò nước dưới đất

6.2-  Giám sát công khảo sát thăm dò nước dưới đất

7. Giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong khảo sát

8. Công tác nghiệm thu kết quả khảo sát 

Bài 2. Giám sát thi công phần nền móng của công trình 

1. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công nền và móng 

2. Giám sát thi công móng trên nền tự nhiên: khoan nổ mìn, đào móng đất đá sau nổ mìn, lớp bảo vệ.

3. Giám sát thi công hố móng sâu và tầng hầm

4. Giám sát thi công gia cố chống thấm và gia cố nền.

5. Giám sát thi công nền đất đắp

6. Giám sát thi công cọc và móng cọc:

- Cọc chế tạo sẵn

- Cọc thép

- Cọc khoan nhồi 

7. Giám sát xử lý nền cuội sỏi, cát.

8. Giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công tác xử lý nền.

9. Nghiệm thu thi công nền, móng 

Bài 3. Giám sát thi công kết cấu bê tông,  bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá


1. Mở đầu

2. Phân loại kết cấu bê tông cốt thép

3. Giám sát thi công kết cấu BTCT toàn khối:

3.1- Kiểm tra quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu

3.2- Giám sát vật liệu bê tông

3.3- Giám sát vật liệu cốt thép

3.4- Giám sát công tác cốt pha, đà giáo

3.5- Công tác cốt thép

3.6- Công tác bê tông

3.7-Các loại bê tông đặc biệt

3.8- Nghiệm thu kết cấu bê tông và BTCT toàn khối

4.  Giám sát thi công kết cấu gạch, đá

4.1 - Các dạng kết cấu gạch , đá

4.2 - Kiểm tra vật liệu trước và trong thi công


- Gạch đất sét nung


- Vữa 


- Vật liệu khác

4.3 - Giám sát chất lượng công tác thi công


- Xây gạch


- Xây đá hộc


- Yêu cầu về chất lượng và công tác kiểm tra

4.4 - Nghiệm thu công trình kết cấu gạch đá

5. Giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công công trình đất đá.

Bài 4. Giám sát chất lượng các công trình đất đá:

1. Các dạng đập vật liệu địa phương

2. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công công trình đất đá

3. Kiểm tra vật liệu xây dựng  đập đất, đập đá đổ

4. Kiểm tra thiết bị thi công

5. Giám sát công tác tổ chức mặt đập

6. Nghiệm thu đập đất : phần đất, phần xây lát, tầng lọc, đống đá tiêu nước.

7. Nghiệm thu đập đá đổ : đầm nén, chỉ tiêu cơ lý khối đắp.

8. Giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công công trình đất đá.

Bài 5.  Giám sát đo đạc trong thi công xây dựng

1. Yêu cầu và nội dung giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống thống mốc trắc đạc, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.

2. Kiểm tra tính năng kỹ thuật của thiết bị đo đạc

3. Nghiệm thu kết quả đo đạc

4. Các sai phạm thường gặp

Bài 6.  Giám sát thi công lắp đặt thiết bị cơ điện trên công trình thủy lợi – thủy điện :

1. Đặc điểm của thiết bị cơ điện trên công trình thủy lợi, thủy điện

2. Yêu cầu chung và các bước về giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện

3. Kiểm tra và giám sát thiết bị thi công

3.1- Các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thiết bị thi công

3.2- Các quy định của nhà nước liên quan đến thiết bị thi công

3.3- Kiểm tra chất lượng thiết bị thi công

3.4- Sử dụng và an toàn lao động

4. Giám sát chế tạo lắp đặt thiết bị thủy công

4.1- Các loại cửa van, các yêu cầu kỹ thuật

4.2- Giám sát chế tạo các loại cửa van

          4.3- Kiểm tra chất lượng thiết bị khi tiếp nhận tại công truờng

          4.4- Giám sát chế tạo và liên kết bộ phận đặt sẵn khi đổ bê tông

          4.5- Giám sát chế tạo hoàn thiện và các loại cửa van

          4.6- Thiết bị đóng mở và các yêu cầu kỹ thuật 

          4.7- Giám sát lắp đặt các loại thiết bị đóng mở trên công trưòng

          4.8- Giám sát chế tạo, lắp đặt thiết bị các loại đường ống

          4.9- Giám sát lắp đặt thiết bị thủy công khác

          4.10- Giám sát lắp đặt máy trục và thử nghiệm máy trục

          4.11- Các sai phạm thường gặp khi lắp đặt cơ khí thủy công

          4.12- Nghiệm thu cơ khí thủy công

           5. Giám sát lắp đặt thiết bị thủy lực

5.1- Giám sát lắp đặt tuốc bin nước

5.2- Giám sát lắp đặt máy bơm và thiết bị hệ thống bơm

6. Giám sát lắp đặt thiết bị điện

7. Giám sát công tác thử nghiệm và nghiệm thu

8. Giám sát công tác an toàn và vệ sinh môi trường


Bài 7. Giám sát thi công công trình trạm bơm, Hệ thống kênh tưới tiêu

( Bài giảng này không bắt buộc, tùy vào nhu cầu học viên )

Phần 1: Công trình trạm bơm

I. Hệ thống công trình trạm bơm (CTTB)

1. Các hạng mục của hệ thống CTTB

1.1. Công trình lấy nước (từ sông, hồ chứa nước)

1.2. Công trình dẫn nước tới nhà máy bơm

1.3. Bể tập trung nước tưới nhà máy bơm – ống hút

1.4. Ống đẩy

1.5. Bể tháo

2. Các loại nhà máy bơm (NMB)

2.1. Nhà máy bơm kiểu khối tảng

2.2. Nhà máy bơm kiểu buồng

2.3. Nhà máy bơm kiểu móng tách rời

2.4. Nhà máy bơm kiểu lưu động

2.5. Nhà máy bơm lắp ghép và nhà máy bơm lộ thiên

II. Công tác giám sát chất lượng chế tạo thiết bị nhà máy bơm.

1. Kiểm tra các loại van lắp đặt trên đường ống nhà máy bơm.

1.1. Van điều tiết

1.2. Van một chiều

2. Kiểm tra giám sát 

2.1. Vật liệu chế tạo đường ống

2.2. Lưới chắn rác nhà máy bơm

2.3. Các khớp nhiệt độ

2.4. Các mặt bích nối ống

2.5. Các loại thép đưa vào xây dựng nhà máy bơm.

III. Công tác giám sát chất lượng thi công nhà máy bơm.

1. Kiểm tra, giám sát việc thi công, lắp đặt ống hút và ống đẩy của nhà máy bơm.

2. Kiểm tra, giám sát việc nối ống

3. Kiểm tra, giám sát việc thi công các mối nối, khớp co dãn nhiệt độ

4. Kiểm tra, giám sát thi công các trụ néo, các trụ đỡ ống

5. Kiểm tra, giám sát cao trình đặt ống hút để tránh không khí lọt vào máy bơm và nước không trào ra khi bơm ngừng làm việc.

6. Kiểm tra, giám sát thi công hệ thống cung cấp nước kỹ thuật cho nhà máy bơm (trong đó có hệ thống mồi nước cho máy bơm chính)

7. Kiểm tra, giám sát hệ thống tiêu nước cho nhà máy bơm 

8. Kiểm tra, giám sát hệ thống thông gió cho nhà máy bơm

9. Kiểm tra, giám sát thi công lắp đặt thiết bị điện và cơ khí thuỷ lực trong nhà máy bơm

10. Kiểm tra, giám sát thi công bể tháo nước

10.1. Chống hiện tượng tháo ngược xuống bể hút

10.2. Kiểm tra ổn định của bể tháo khi xây dựng trên nền đất đắp

11. Kiểm tra giám sát các hệ thống

11.1. Cơ khí thuỷ lực (các đường ống, máy bơm)

11.2. Thiết bị điện (động cơ điện)

11.3. Hệ thống điện trạm hạ áp

11.4. Hệ thống chống sét (chủ yếu là hệ thống nối đất)

Phần 2: Công trình Hệ thống kênh tưới tiêu

I. Các loại kênh dẫn nước 

1. Kênh tưới, kênh tiêu, kênh tưới tiêu kết hợp

2. Kênh năng lượng

2.1. Kênh không tự điều tiết

2.2. Kênh tự điều tiết

II. Mặt cắt kênh dẫn

1. Các loại mặt cắt hình học kênh dẫn

2. Kênh đào, kênh đắp, kênh vừa đào vừa đắp

3. Vận tốc lớn nhất cho phép của kênh (không xói)

4. Vận tốc nhỏ nhất cho phép của kênh (không lắng)

III. Kiểm tra các thông số kênh dẫn

1. Độ dốc đáy kênh

2. Mái dốc kênh (phụ thuộc vào địa chất)

3. Chiều rộng đáy kênh

4. Chiều sâu nước trong kênh

5. Kiểm tra địa chất dọc tuyến kênh

6. Kiểm tra địa chất một số mặt cắt ngang kênh điển hình

IV. Kiểm tra, giám sát công nghệ chống sạt lở mái kênh

1. Các giải pháp công nghệ chống sạt lở mái kênh

2. Thi công kênh đắp, kênh nửa đào nửa đắp

V. Kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên kênh

1. Cầu máng

2. Cống luồn

3. Đường giao thông

4. Công tác lập hồ sơ nghiệm thu.
Bài 8. Giám sát thiết bị thi công  ( Bài này có thể lồng ghép vào các Bài hoặc tách thành Bài riêng )
1.  Một số thiết bị công nghệ mới trong thi công

2.  Các quy định của Nhà nước liên quan đến thiết bị thi công

3.  Giám sát chủng loại, số lượng thiết bị thi công

4. Kiểm tra tài liệu liên quan đến nguồn gốc thiết bị

5. Kiểm tra tính năng kỹ thuật của thiết bị thi công

6. Kiểm tra trình độ thợ vận hành thiết bị

7. Kiểm tra việc kiểm định đánh giá chất lượng và ATKT máy thi công

Bài 9. Giám sát công tác thí nghiệm và kiểm định




1. Khái niệm và phân loại công tác thí nghiệm

2. Yêu cầu và nội dung giám sát thí nghiệm, kiểm định, các tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo.


3. Giám sát thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu sử dụng trong thi công


4. Giám sát thí nghiệm kiểm tra sản phẩm xây dựng sử dụng trong thi công.


5. Đánh giá số liệu, kết quả thí nghiệm


6. Công nhận các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và Hệ thống các tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định


7. Giới thiệu tổng quan về tổ chức phòng thí nghiệm, thiết bị và các phương pháp thí nghiệm ( Trình chiếu bằng VIDEO và tham quan hiện trường phòng thí nghiệm ).

Bài 10. Công nghệ mới hoặc công trình đặc thù ( Bài này tùy từng đối tượng cơ sở đào tạo bổ sung bài giảng cho phù hợp )

1- Ứng dụng tin học trong công tác đầu tư xây dựng

2- Công tác giám sát chất lượng xây lắp các hạng mục công trình tuyến năng lượng (công trình lấy nước, công trình dẫn nước, hầm áp lực, bể lắng cát, giếng điều áp, bể áp lực, đường ống áp lực, kênh tháo hạ lưu, công trình tiêu năng ...)…vv.

3- Giám sát thi công công trình Cảng – Thềm lục địa 

( Tùy từng đối tượng học viên yêu cầu bài giảng cho phù hợp ).

- Kiểm tra phần II – Kiểm tra viết, thời gian 60 - 90 phút 


- Thời lượng phần II: 110 -120 tiết 


Ghi chú : 

1-Ngoài thời gian thi viết có thể tổ chức thi vấn đáp

2-Hội thảo, hỏi đáp : 5 tiết

3-Đón tiếp học viên, khai giảng, bế giảng cấp giấy chứng nhận : 8 tiết
* Tổng thời gian khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ GSTCXDCT : Từ 170 đến 180 tiết = Từ 21 đến 23 ngày
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